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I. MA TRẬN SỐ 2 MÔN HÓA
	STT
	Nội dung
	Số lượng câu hỏi
	Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	LT
	BT
	LT
	BT
	LT
	BT
	LT
	BT
	

	1
	Vô cơ 11
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	2

	2
	Hữu cơ 11
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	2

	3
	Este – Chất béo
	2
	
	1
	
	
	2
	
	
	5

	4
	Cacbohidrat
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	3

	5
	Amin-Aminoaxit- Protein
	2
	
	
	
	
	1
	
	
	3

	6
	Polime
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2

	7
	Tổng hợp hữu cơ
	
	
	
	
	1
	
	1
	1
	3

	8
	Đại cương kim loại
	3
	
	1
	
	
	1
	
	1
	6

	9
	Kim loại IA, IIA, nhôm
	4
	
	2
	
	
	
	
	
	6

	10
	Sắt và một số kim loại khác
	2
	
	1
	
	
	
	
	1
	4

	11
	Nhận biết, hóa KT-XH-MT
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	12
	Tổng hợp vô cơ
	
	
	1
	
	1
	1
	
	
	3

	Tổng số câu
	18
	8
	10
	4
	40

	% các mức độ
	45%
	20%
	25%
	10%
	100%


Phạm vi kiến thức - Cấu trúc:

   ( 10% kiến thức lớp 11; 90% kiến thức lớp 12.





   ( Tỉ lệ kiến thức vô cơ : hữu cơ (55% : 45%)

   ( Các mức độ: nhận biết: 45%; thông hiểu: 20%; vận dụng: 25%; vận dụng cao: 10%.

II.  ĐỀ THEO MA TRẬN SỐ 2 
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH

	ĐỀ ÔN TẬP TỐT NGHIỆP THPT 2023 

MÔN: HÓA HỌC


Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: 
H=1; C=12; N=14; O=16; S=32; Cl=35,5; Na=23; Mg=24; Al=27; K=39; Ca=40;
 Fe=56; Cu=64; Ag=108; Ba=137; Li=7; Cr=52; Zn=65; Br=80; Sr=88; Rb=85,5.
Câu 41: Các ion có thể cùng tồn tại trong cùng một dung dịch là


A. Mg2+, Na+, NO3-, Cl-.

B. Ag+, K+, NO3-, Cl-.

C. NH4+, Ca2+, OH-, CO32-.
D. Na+, K+, HCO3-, OH-.

Câu 42: Thủy phân este X trong môi trường kiềm thu được hai muối. X có thể là chất nào sau đây?


A. HCOOCH2C6H5.
B. HCOOC6H5.
C. C6H5COOCH3.
D. C6H5COOH.

Câu 43: Thủy phân chất béo X trong môi trường axit thu được glixerol, axit stearic và axit oleic. Số công thức cấu tạo có thể có của X là


A. 5.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

Câu 44: Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử

A. chứa nhóm cacboxyl và nhóm amino.
B. chỉ chứa nhóm amino.


C. chỉ chứa nitơ hoặc cacbon.
D. chỉ chứa nhóm cacboxyl.
Câu 45: Amin (CH3)3N có tên gọi nào sau đây đúng?
A. etylamin.
B. trimetylamin.
C. propylamin.
D. đimetylamin.
Câu 46: Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA là


A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.

Câu 47: Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ gì?

A. tơ thiên nhiên.
B. tơ nhân tạo.
C. tơ bán tổng hợp.
D. tơ tổng hợp.
Câu 48: Để bảo vệ vỏ tàu đi biển, nên dùng kim loại nào trong số các kim loại sau: Cu, Mg, Zn, Pb

   A. Mg.

        B. Zn.

            C. Mg, Zn.
                 D. Cu.

Câu 49: Cho các polime sau: cao su buna, polietilen, tơ nilon-6,6, và tơ nilon-7. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là
A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 50: Kim loại nào dưới đây có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?
A. Al.
B. Mg.
C. Fe.
D. Na.
Câu 51: Vinyl axetat có công thức là
A. CH3COOCH3.
B. C2H5COOCH3.
C. HCOOC2H5.
D. CH3COOCH=CH2.
Câu 52: Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,05 mol Ca(OH)2 thu được 2 gam kết tủa. Giá trị của V là
A. 1,792.
B. 1,68.
C. 0,448 hoặc 1,68.
D. 0,448 hoặc 1,792.
Câu 53: Etilen có vai trò:Thúc quả chóng chín, ức chế rụng lá và rụng quả. Công thức của etilen là
A. C2H2.
B. C2H6.
C. CH4.
D. CH2=CH2.
Câu 54: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là


A. Quặng đôlômit.
B. Quặng manhetit.
C. Quặng boxit.
D. Quặng pirit.

Câu 55: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?
A. Na.
B. Fe.
C. Ca.
D. Al.

Câu 56: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?

A. Tinh bột.
B. Saccarozơ.
C. Xenlulozơ.
D. Glucozơ.
Câu 57: Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl?

A. NaAlO2.
B. Al2(SO4)3.
C. AlCl3.
D. Al2O3.

Câu 58. Kim loại nào sau đây tác dụng với H2O (dư) tạo thành dung dịch kiềm?

A. Be.
B. Cu.
C. Na.
D. Ag.

Câu 59. Điện phân nóng chảy NaCl, ở anot xảy ra quá trình 

A. khử.
B. oxi hóa.
C. trung hòa.
D. tạo Na.

Câu 60: Kim loại Fe phản ứng với dung dịch

A. AgNO3.
B. NaOH.
C. HNO3 đặc, nguội.
D. MgCl2.
Câu 61: Thành phần chính của quặng xiđerit là


A. Fe2O3.
B. FeS2.
C. FeCO3.
D. Fe3O4.

Câu 62: Kim loại có các tính chất vật lý chung là

A. tính dẻo, tính dẫn điện, tính khó nóng chảy, ánh kim.


B. tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim, tính đàn hồi.


C. tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính cứng.


D. tính dẻo, tính dẫn nhiệt, tính dẫn điện, ánh kim.

Câu 63: Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được monosaccarit X. Lên men X (xúc tác enzim) thu được chất hữu cơ Y và khí cacbonic. Hai chất X, Y lần lượt là

A. saccarozơ, glucozơ.
B. glucozơ, etanol.
C. fructozơ, etanol.
D. glucozơ, sobitol.
Câu 64: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Trong hợp chất, tất cả các kim loại kiềm thổ đều có số oxi hóa là +2.


B. Phèn chua được dùng làm chất cầm màu trong ngành nhuộm vải.


C. Có thể dùng dung dịch NaOH để làm mềm nước cứng tạm thời.


D. Kim loại dẫn điện tốt nhất là Al.

Câu 65: Thủy phân hoàn toàn 7,02 gam hỗn hợp X gồm glucozơ và saccarozơ trong dung dịch H2SO4 thu được dung dịch Y. Trung hòa hết lượng axit trong dung dịch Y rồi cho phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 8,64 gam Ag. Phần trăm về khối lượng của saccarozơ trong hỗn hợp X là
A. 75,65%.
B. 51,28%.
C. 48,72%.
D. 24,35%.

Câu 66: Một α-amino axit A chỉ chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH. Cho 3 gam A tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 3,88 gam muối. Công thức cấu tạo của A là


A. H2N-CH(C2H5)-COOH.
B. H2N-CH(CH3)-COOH.


C. H2N-CH2-COOH.

D. H2N-CH2-CH2-COOH.

Câu 67: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Các polime đều được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp.
B. Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng H2.
C. Lực bazơ của các amin đều mạnh hơn amoniac.
D. Tơ xenlulozơ axetat và tơ visco đều là tơ tổng hợp.
Câu 68: Nung 21,6 gam hỗn hợp Mg và Fe trong không khí, thu được 27,2 gam hỗn hợp rắn X. Hòa tan hết X cần vừa đủ 550 ml dung dịch H2SO4 1M, thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 6,72.
B. 5,60.
C. 3,36.
D. 4,48.

Câu 69: Cho 18,4 gam hỗn hợp gồm phenol và axit axetic tác dụng với dung dịch NaOH 2,5M thì cần vừa đủ 100 ml. Phần trăm số mol của phenol trong hỗn hợp là

A. 14,49%. 
B. 51,08%. 
C. 40%. 
D. 18,49%.

Câu 70: Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 9,6 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là


A. C2H5COOC2H5.
B. HCOOC2H5.
C. C2H5COOCH3.
D. CH3COOC2H5.

Câu 71: Cho các chất sau: FeCO3,  FeS, FeCl2, Fe(OH)3, Fe3O4, FeSO4, Fe2O3, Fe(NO3)2. Số chất trong dãy tác dụng với dung dịch HCl là

A. 5.
B. 4.
C. 6.
D. 3.

Câu 72: Đun nóng m gam hỗn hợp E chứa triglixerit X và các axit béo tự do với 300 ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ), thu được glixerol và hỗn hợp Y chứa các muối có công thức chung C17HyCOOK. Đốt cháy 0,14 mol E, thu được 3,69 mol CO2. Mặt khác, m gam E tác dụng vừa đủ với 0,25 mol Br2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 86,71.
B. 86,91.
C. 86,41.
D. 86,61.

Câu 73: Nước thải công nghiệp thường chứa các ion kim loại nặng như Hg2+, Pb2+, Fe3+, .... Để xử lý sơ bộ và làm giảm các ion kim loại nặng với chi phí thấp, người ta sử dụng chất nào sau đây?


A. Ca(OH)2.
B. NaCl.
C. HCl.
D. KCl.

Câu 74.  Hòa tan 1,66 gam hỗn hợp gồm Fe và Al bằng 300 ml dung dịch HCl 0,4 M thu được dung dịch X và 1,12 lít khí H2 (đktc). Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của 
[image: image1.wmf]+5

N

) và m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 17,76. 
B. 19,38.
C. 17,22. 
D. 12,96. 

Câu 75: Cho sơ đồ các phản ứng sau: 

(1) X + HCl → X1 + X2 + H2O. 

(2) X1 + NaOH → X3 + X4 

(3) X1 + Cl2 → X1 + X5 + H2O. 

(4) X3 + H2O + O2 → X6. 

(5) X2 + Ba(OH)2 → X7. 

(6) X7 + NaOH → X8↓ + X9 + … 

(7) X8 + HCl → X2 + … 

(8) X9 + H2SO4 → X2 + … 

Các chất X, X9 thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là 

 
A. Fe3O4, NaCl.           
B. FeCO3, BaCO3. 

 
      C. Ba(HCO3)2, Na2CO3.           
       D. FeCO3, Na2CO3. 

Câu 76: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4.

(2) Dẫn khí CO qua Fe2O3 nung nóng.

(3) Điện phân dung dịch NaCl bão hòa, có màng ngăn.

(4) Đốt bột Na trong khí oxi.

(5) Cho kim loại nhôm vào dung dịch HNO3 đặc nguội.

(6) Cho bột đồng vào dung dịch muối sắt(III) clorua.

(7) Cho Cr vào dung dịch HCl đặc nóng.

Số thí nghiệm có xảy ra sự oxi hóa kim loại là

A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 77: Điện phân dung dịch hỗn hợp X gồm CuSO4 (0,1 mol) và NaCl bằng dòng điện có cường độ không đổi 2A (điện cực trơ, màng ngăn xốp). Sau thời gian t giây thì ngừng điện phân, thu được dung dịch Y và khí ở hai điện cực có tổng thể tích là 4,48 lít (đktc). Dung dịch Y có thể hòa tan tối đa 3,2 gam CuO. Biết hiệu suất điện phân là 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của t là

A. 17370. 
B. 1544. 
C. 9650. 
D. 13510.

Câu 78: Cho các phát biểu sau

(a) Poli(vinyl clorua) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

(b) Ở điều kiện thường, anilin là chất lỏng màu đen.

(c) Tinh bột phản ứng được với dung dịch I2 cho màu xanh tím.

(d) Về mặt cấu tạo, trong phân tử triolein có 6 liên kết π.

(e) Tripeptit Gly-Gly-Val có phản ứng màu biure.

(f) Liên kết peptit là liên kết -CO-NH- giữa hai đơn vị α-amino axit.
(g) Các dung dịch glyxin, alanin, axit glutamic và lysin đều không làm đổi màu quỳ tím.

Số phát biểu đúng là

A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 2.
Câu 79:(VDC) Cho các hợp chất hữu cơ no, mạch hở sau: X và Y (có cùng số mol) là hai axit cacboxylic đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, Z là ancol ba chức (có số nguyên tử cacbon nhỏ hơn 5). Đun 5 mol hỗn hợp E gồm X, Y, Z với xúc tác H2SO4 đặc (giả sử chỉ xảy ra phản ứng este hóa với hiệu suất 50% được tính theo hai axit X và Y) thu được 3,5 mol hỗn hợp F gồm X, Y, Z và các sản phẩm hữu cơ (chỉ chứa nhóm chức este). Tiến hành các thí nghiệm sau:



Thí nghiệm 1: Cho a mol F tác dụng với Na dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 0,6 mol khí H2.



Thí nghiệm 2: Đốt cháy hoàn toàn (a + 0,35) mol F cần vừa đủ 5,925 mol khí O2 thu được CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của các este trong F gần nhất với



A. 12%.

B. 52%.

C. 43%.

D. 35%.
Câu 80: Hòa tan hoàn toàn 18,4 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe, MgO, Cu(NO3)2 cần dùng hết 430 ml dung dịch H2SO4 1M thu được hỗn hợp khí Y (đktc) gồm 0,06 mol NO và 0,13 mol H2, đồng thời thu được dung dịch Z chỉ chứa các muối sunfat trung hòa. Cô cạn dung dịch Z thu được 53,8 gam muối khan. Cho các nhận định sau :

1) Dung dịch Z có chứa cation Fe3+.

2) Khi cho dung dịch Z tác dụng với dung dịch NaOH có khí mùi khai thoát ra.

3) Phần trăm khối lượng của Al trong X là 23,48%.

4) Số mol của cation NH4+ trong Z là 0,02 mol.

5) Khối lượng của Cu(NO3)2 trong X là 7,52 gam.

Số nhận định đúng là:

A. 5 
B. 2 
C. 3 
D. 4
--------------------- Hết -----------------------
III. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	ĐỀ ÔN TẬP TỐT NGHIỆP THPT 2023 

MÔN: HÓA HỌC


Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; C=12; N=14; O=16; S=32; Cl=35,5; Na=23; Mg=24; Al=27; K=39; Ca=40; Fe=56; Cu=64; Ag=108; Ba=137; Li=7; Cr=52; Zn=65; Br=80; Sr=88; Rb=85,5.

Câu 41: Các ion có thể cùng tồn tại trong cùng một dung dịch là

A. Mg2+, Na+, NO3-, Cl-.

B. Ag+, K+, NO3-, Cl-.

C. NH4+, Ca2+, OH-, CO32-.
D. Na+, K+, HCO3-, OH-.

Câu 42: Thủy phân este X trong môi trường kiềm thu được hai muối. X có thể là chất nào sau đây?

A. HCOOCH2C6H5.
B. HCOOC6H5.
C. C6H5COOCH3.
D. C6H5COOH.

Câu 43: Thủy phân chất béo X trong môi trường axit thu được glixerol, axit stearic và axit oleic. Số công thức cấu tạo có thể có của X là

A. 5.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

Câu 44: Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử
A. chứa nhóm cacboxyl và nhóm amino.
B. chỉ chứa nhóm amino.

C. chỉ chứa nitơ hoặc cacbon.
D. chỉ chứa nhóm cacboxyl.
Câu 45: Amin (CH3)3N có tên gọi nào sau đây đúng?
A. etylamin.
B. trimetylamin.
C. propylamin.
D. đimetylamin.
Câu 46: Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA là

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.

Câu 47: Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ gì?
A. tơ thiên nhiên.
B. tơ nhân tạo.
C. tơ bán tổng hợp.
D. tơ tổng hợp.
Câu 48: Để bảo vệ vỏ tàu đi biển, nên dùng kim loại nào trong số các kim loại sau: Cu, Mg, Zn, Pb

   A. Mg.

        B. Zn.

            C. Mg, Zn.
                 D. Cu.
Câu 49: Cho các polime sau: cao su buna, polietilen, tơ nilon-6,6, và tơ nilon-7. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là
A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 50: Kim loại nào dưới đây có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?
A. Al.
B. Mg.
C. Fe.
D. Na.
Câu 51: Vinyl axetat có công thức là
A. CH3COOCH3.
B. C2H5COOCH3.
C. HCOOC2H5.
D. CH3COOCH=CH2.
Câu 52: Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,05 mol Ca(OH)2 thu được 2 gam kết tủa. Giá trị của V là
A. 1,792.
B. 1,68.
C. 0,448 hoặc 1,68.
D. 0,448 hoặc 1,792.
Câu 53: Etilen có vai trò:Thúc quả chóng chín, ức chế rụng lá và rụng quả. Công thức của etilen là
A. C2H2.
B. C2H6.
C. CH4.
D. CH2=CH2.
Câu 54: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là

A. Quặng đôlômit.
B. Quặng manhetit.
C. Quặng boxit.
D. Quặng pirit.

Câu 55: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?
A. Na.
B. Fe.
C. Ca.
D. Al.
Câu 56: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?
A. Tinh bột.
B. Saccarozơ.
C. Xenlulozơ.
D. Glucozơ.
Câu 57: Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl?
A. NaAlO2.
B. Al2(SO4)3.
C. AlCl3.
D. Al2O3.

Câu 58. Kim loại nào sau đây tác dụng với H2O (dư) tạo thành dung dịch kiềm?

A. Be.
B. Cu.
C. Na.
D. Ag.

Câu 59. Điện phân nóng chảy NaCl, ở anot xảy ra quá trình 

A. khử.
B. oxi hóa.
C. trung hòa.
D. tạo Na.

Câu 60: Kim loại Fe phản ứng với dung dịch
A. AgNO3.
B. NaOH.
C. HNO3 đặc, nguội.
D. MgCl2.
Câu 61: Thành phần chính của quặng xiđerit là

A. Fe2O3.
B. FeS2.
C. FeCO3.
D. Fe3O4.
Câu 62: Kim loại có các tính chất vật lý chung là
A. tính dẻo, tính dẫn điện, tính khó nóng chảy, ánh kim.

B. tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim, tính đàn hồi.

C. tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính cứng.

D. tính dẻo, tính dẫn nhiệt, tính dẫn điện, ánh kim.

Câu 63: Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được monosaccarit X. Lên men X (xúc tác enzim) thu được chất hữu cơ Y và khí cacbonic. Hai chất X, Y lần lượt là
A. saccarozơ, glucozơ.
B. glucozơ, etanol.
C. fructozơ, etanol.
D. glucozơ, sobitol.
Câu 64: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Trong hợp chất, tất cả các kim loại kiềm thổ đều có số oxi hóa là +2.

B. Phèn chua được dùng làm chất cầm màu trong ngành nhuộm vải.

C. Có thể dùng dung dịch NaOH để làm mềm nước cứng tạm thời.

D. Kim loại dẫn điện tốt nhất là Al.

Câu 65: Thủy phân hoàn toàn 7,02 gam hỗn hợp X gồm glucozơ và saccarozơ trong dung dịch H2SO4 thu được dung dịch Y. Trung hòa hết lượng axit trong dung dịch Y rồi cho phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 8,64 gam Ag. Phần trăm về khối lượng của saccarozơ trong hỗn hợp X là
A. 75,65%.
B. 51,28%.
C. 48,72%.
D. 24,35%.
Câu 66: Một α-amino axit A chỉ chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH. Cho 3 gam A tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 3,88 gam muối. Công thức cấu tạo của A là

A. H2N-CH(C2H5)-COOH.
B. H2N-CH(CH3)-COOH.


C. H2N-CH2-COOH.

D. H2N-CH2-CH2-COOH.

Câu 67: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Các polime đều được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp.
B. Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng H2.
C. Lực bazơ của các amin đều mạnh hơn amoniac.
D. Tơ xenlulozơ axetat và tơ visco đều là tơ tổng hợp.
Câu 68: Nung 21,6 gam hỗn hợp Mg và Fe trong không khí, thu được 27,2 gam hỗn hợp rắn X. Hòa tan hết X cần vừa đủ 550 ml dung dịch H2SO4 1M, thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 6,72.
B. 5,60.
C. 3,36.
D. 4,48.
Câu 69: Cho 18,4 gam hỗn hợp gồm phenol và axit axetic tác dụng với dung dịch NaOH 2,5M thì cần vừa đủ 100 ml. Phần trăm số mol của phenol trong hỗn hợp là

A. 14,49%. 
B. 51,08%. 
C. 40%. 
D. 18,49%.

Câu 70: Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 9,6 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là

A. C2H5COOC2H5.
B. HCOOC2H5.
C. C2H5COOCH3.
D. CH3COOC2H5.

Câu 71: Cho các chất sau: FeCO3,  FeS, FeCl2, Fe(OH)3, Fe3O4, FeSO4, Fe2O3, Fe(NO3)2. Số chất trong dãy tác dụng với dung dịch HCl là
A. 5.
B. 4.
C. 6.
D. 3.
Câu 72: Đun nóng m gam hỗn hợp E chứa triglixerit X và các axit béo tự do với 300 ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ), thu được glixerol và hỗn hợp Y chứa các muối có công thức chung C17HyCOOK. Đốt cháy 0,14 mol E, thu được 3,69 mol CO2. Mặt khác, m gam E tác dụng vừa đủ với 0,25 mol Br2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 86,71.
B. 86,91.
C. 86,41.
D. 86,61.

Câu 73: Nước thải công nghiệp thường chứa các ion kim loại nặng như Hg2+, Pb2+, Fe3+, .... Để xử lý sơ bộ và làm giảm các ion kim loại nặng với chi phí thấp, người ta sử dụng chất nào sau đây?


A. Ca(OH)2.
B. NaCl.
C. HCl.
D. KCl.

Câu 74.  Hòa tan 1,66 gam hỗn hợp gồm Fe và Al bằng 300 ml dung dịch HCl 0,4 M thu được dung dịch X và 1,12 lít khí H2 (đktc). Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của 
[image: image2.wmf]+5

N

) và m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 17,76. 
B. 19,38.
C. 17,22. 
D. 12,96. 

Câu 75: Cho sơ đồ các phản ứng sau: 

(1) X + HCl → X1 + X2 + H2O. 

(2) X1 + NaOH → X3 + X4 

(3) X1 + Cl2 → X1 + X5 + H2O. 

(4) X3 + H2O + O2 → X6. 

(5) X2 + Ba(OH)2 → X7. 

(6) X7 + NaOH → X8↓ + X9 + … 

(7) X8 + HCl → X2 + … 

(8) X9 + H2SO4 → X2 + … 

Các chất X, X9 thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là 

 
A. Fe3O4, NaCl.           
B. FeCO3, BaCO3. 

 
      C. Ba(HCO3)2, Na2CO3.           
       D. FeCO3, Na2CO3. 

Câu 76: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(8) Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4.

(9) Dẫn khí CO qua Fe2O3 nung nóng.
(10) Điện phân dung dịch NaCl bão hòa, có màng ngăn.
(11) Đốt bột Na trong khí oxi.

(12) Cho kim loại nhôm vào dung dịch HNO3 đặc nguội.

(13) Cho bột đồng vào dung dịch muối sắt(III) clorua.

(14) Cho Cr vào dung dịch HCl đặc nóng.

Số thí nghiệm có xảy ra sự oxi hóa kim loại là
A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 77: Điện phân dung dịch hỗn hợp X gồm CuSO4 (0,1 mol) và NaCl bằng dòng điện có cường độ không đổi 2A (điện cực trơ, màng ngăn xốp). Sau thời gian t giây thì ngừng điện phân, thu được dung dịch Y và khí ở hai điện cực có tổng thể tích là 4,48 lít (đktc). Dung dịch Y có thể hòa tan tối đa 3,2 gam CuO. Biết hiệu suất điện phân là 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của t là

A. 17370. 
B. 1544. 
C. 9650. 
D. 13510.

Câu 78: Cho các phát biểu sau
(h) Poli(vinyl clorua) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.
(i) Ở điều kiện thường, anilin là chất lỏng màu đen.
(j) Tinh bột phản ứng được với dung dịch I2 cho màu xanh tím.

(k) Về mặt cấu tạo, trong phân tử triolein có 6 liên kết π.

(l) Tripeptit Gly-Gly-Val có phản ứng màu biure.

(m) Liên kết peptit là liên kết -CO-NH- giữa hai đơn vị α-amino axit.
(n) Các dung dịch glyxin, alanin, axit glutamic và lysin đều không làm đổi màu quỳ tím.
Số phát biểu đúng là
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 2.
Câu 79:(VDC) Cho các hợp chất hữu cơ no, mạch hở sau: X và Y (có cùng số mol) là hai axit cacboxylic đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, Z là ancol ba chức (có số nguyên tử cacbon nhỏ hơn 5). Đun 5 mol hỗn hợp E gồm X, Y, Z với xúc tác H2SO4 đặc (giả sử chỉ xảy ra phản ứng este hóa với hiệu suất 50% được tính theo hai axit X và Y) thu được 3,5 mol hỗn hợp F gồm X, Y, Z và các sản phẩm hữu cơ (chỉ chứa nhóm chức este). Tiến hành các thí nghiệm sau:



Thí nghiệm 1: Cho a mol F tác dụng với Na dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 0,6 mol khí H2.



Thí nghiệm 2: Đốt cháy hoàn toàn (a + 0,35) mol F cần vừa đủ 5,925 mol khí O2 thu được CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của các este trong F gần nhất với



A. 12%.

B. 52%.

C. 43%.

D. 35%.
Câu 80: Hòa tan hoàn toàn 18,4 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe, MgO, Cu(NO3)2 cần dùng hết 430 ml dung dịch H2SO4 1M thu được hỗn hợp khí Y (đktc) gồm 0,06 mol NO và 0,13 mol H2, đồng thời thu được dung dịch Z chỉ chứa các muối sunfat trung hòa. Cô cạn dung dịch Z thu được 53,8 gam muối khan. Cho các nhận định sau :
1) Dung dịch Z có chứa cation Fe3+.
2) Khi cho dung dịch Z tác dụng với dung dịch NaOH có khí mùi khai thoát ra.
3) Phần trăm khối lượng của Al trong X là 23,48%.
4) Số mol của cation NH4+ trong Z là 0,02 mol.
5) Khối lượng của Cu(NO3)2 trong X là 7,52 gam.
Số nhận định đúng là:

A. 5 
B. 2 
C. 3 
D. 4
Câu 72: Chọn C
Số C = nCO2/nE = 369/14

Đặt nX = x và n axit béo tổng = y → nC = 57x + 18y = 369(x + y)/14
nKOH = 3x + y = 0,3 → x = 0,045; y = 0,165
Quy đổi E thành (C17H35COO)3C3H5 (0,045), C17H35COOH (0,165) và H2 (-0,25) 
→ mE = 86,41 gam.

Câu 77: Dung dịch Y hòa tan đươc CuO => dd Y chứa H+
                       n khí = 4,48 : 22,4 = 0,2 mol; nCuO = 3,2 : 80 = 0,04 mol

CuO    +          2H+      →        Cu2+    +          H2O

0,04                 0,08
Catot:

Cu 2+    +          2e →   Cu

0,1                 0,2
H2O     +          2 e→   2OH-   +          H2 (1)

x                      2x        2x                    x

Anot:
2Cl-      →        Cl2       +          2e

y                      y/2                   y
Vì sau đp dung dịch vẫn hòa tan được CuO => Lượng OH- sinh ra ở (1) phản ứng hết theo phản ứng:

H+        +          OH-    →        H2O

2x                    2x                    2x

Do tổng số mol H+ sinh ra do quá trình điện phân nước ở anot là: 2x + 0,08 mol

2H2O   →        4H+      +          O2        +          4e

               2x + 0,08      → 0,5x + 0,02→    2x + 0,08
=> ∑ n khí = n O2 + n H2 + n Cl2 = 0,5 x + 0,02 + x + y/2 = 0,2
<=> 1,5 x + 0,5 y = 0,18  (1)

Mặt khác bảo toàn e: 2x + 0,08 + y = 2x + 0,2 <=> y = 0,12 (2)

Từ (1)(2) => x = 0,08
Vậy n e cho nhận = 2x + 0,2 = 0,36 mol = (I. t): F = (2t) : 96500 => t = 17370 (s)

Câu 79: D

naxit phản ứng = nH2O = nE – nF = 1,5

( neste = nH2O/3 = 0,5 mol

naxit ban đầu = 1,5.50% = 3 ( nZ ban đầu = 2

( nZ dư = 2 – 0,5 = 1,5

Vậy 3,5 mol F gồm các axit (1,5 mol), Z (1,5 mol) và các este (0,5 mol)

nH2 = 0,5naxit + 1,5nZ = 3

( a = 0,6.3,5/3 = 0,7

0,7 + 0,35 = 1,05 mol F gồm axit (0,45), Z (0,45) và este (0,15)

Quy đổi 1,05 mol F thành HCOOH (0,45 +0,15.3 = 0,9), C3H5(OH)3 (0,45 + 0,15 = 0,6), CH2 (e) và H2O (-0,15.3 = -0,45)

nO2 = 0,9.0,5 + 0,6.3,5 + 1,5e = 5,925 ( e = 2,25

( mF = 120

Z có số C < 5 ⟹ Z là C4 hoặc C3

+ Nếu Z là C4H7(OH)3 ( nC (Axit) = 0,9 + e = 2,55 ( số C = 2,55/0,9 = 2,833 (loại vì 2 axit có số mol bằng nhau)


+ Nếu Z là C3H5(OH)3 ( nC (Axit) = 0,9 + e = 3,15 ( số C = 3,15/0,9 = 3,5

( C2H5COOH (0,45 mol) và C3H7COOH (0,45 mol)

meste = mF – mC3,5H7O2 dư – mC3H5(OH)3 dư = 42,15

%meste = 35,125%

Câu 80: Chọn đáp án D
Phản ứng sinh khí H2 => dd Z chứa Fe2+ => (1) sai
BTKL⇒
[image: image3.wmf]2

HO

n

=18,4 + 0,43.98 − 0,06.30 – 0,13.2 − 53,8 = 4,26 => 
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HO

n

= 0,26
 BT(H)⇒
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NH

n

+

=  (0,43.2 − 0,13.2 −0,26.2):4= 0,02 => (2, 4) đúng
BT(N)⇒
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()

CuNO

n

= (0,06 + 0,02):2 = 0,04.   
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()

CuNO

m

  = 0,04.188 = 7,52 (g) => (5) đúng
+nH+=2
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H

n

+4nNO+10
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NH

n

+

+ 2
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n


⇒
[image: image11.wmf]O

n

= (0,43.2−2.0,13−0,06.4−0,02.10):2=0,08 ⇒ nMgO=0,08. 

Gọi x, y là số mol của Al và Fe 

                                 27x+ 56y=18, 4−0,04.188−0,08.40 

         BT electron:   3x+2y= 3nNO + 2
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H
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 + 8
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NH

n

+

= 0,06.3 + 0,13.2 + 0,02.8
⇒{x=0,16y=0,06⇒%Al=23,48% => (3) đúng

                       Trang 6/10
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